CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN 
Tên mô đun: Gia công lắp đặt đường ống

Mã số mô đun: MĐ 29

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN GIA CÔNG  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Mã số mô đun: MĐ 29 

Thời gian mô đun: 90 giờ                              (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 72 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
-Vị trí : Mô đun được bố trí sau khi học xong các môn học kỹ thuật cơ sở và một số mô đun như : Nguội lắp ráp, gò, hàn.

-Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng :

-Về kiến thức :

+Hiểu được các công việc gia công trước khi lắp ráp ống.

+Trình bày được phương pháp lắp ráp ống cơ bản

-Về kỹ năng :


+ Gia công được các công việc chuẩn bị cho lắp ráp đường ống.

+ Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định.

          + Kiểm tra, hiệu chỉnh được tình trạng làm việc của hệ thống đường ống

-Về thái độ : 


Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Uốn và cắt ống
	12
	3
	9
	

	2
	Hàn ống và phụ kiện
	24
	6
	17
	1

	3
	Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích 
	18
	3
	14
	1

	4
	Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 
	18
	3
	14
	1

	5
	Lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn
	18
	3
	14
	1

	
	Cộng
	90
	18
	68
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Uốn và cắt ống 



                          Thời gian:12 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày phương pháp uốn và cắt đường ống bằng phương pháp gia công  nguội  

- Cắt được đường ống đảm bảo đúng kích thước lắp đặt và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về mặt cắt 

      
- Uốn được đường ống vuông góc và cung tròn

 1. Xác định kích thước để uốn ống cho phù hợp với việc lắp ghép   
1.1. Nghiên cứu vị trí và xác định bán kính uốn đường ống

1.2. Tính toán kích thước đường ống       


2.Thực hành cắt, uốn ống

 2.1.Cắt ống









2.1.1Chuẩn bị dụng cụ và xác định vị trí cắt ống

2.1.2.Cắt đường ống theo kích thước và đảm bảo yêu cầu mặt cắt

2.1.3. Làm sạch mặt cắt 

2.2. Uốn đường ống :      



 

          - Chuẩn bị dụng cụ uốn ống, xác định vị trí uốn

          - Uốn ống vuông góc với bán kính cong


- Uốn ống theo cung tròn

          - Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi uốn

4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                                           
Bài 2:  Hàn ống và phụ kiện                                       Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu:


-Hiểu được phương pháp hàn ống và phụ kiện.

- Lập được quy trình hàn ống  và  phụ kiện  hợp lý.

-Hàn được ống và phụ kiện với các kích thước, hình dáng khác nhau đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1.Phương pháp hàn ống và phụ kiện.

1.1.Kỹ thuật hàn ống và phụ kiện

1.2.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.Thực hành

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

2.3.Trình tự tiến hành

- Hàn ống với bích nối:


+ Gá, đính ống với bích nối


+ Hàn ống với bích nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh 

- Hàn ống với cút nối:


+ Gá, đính ống với cút nối


+ Hàn ống với cút nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh

- Hàn ống với ống


+ Gá, đính ống với ống


+ Hàn ống với ống


+ Kiểm tra, hiệu chỉnh

Bài 3: Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích        

 Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

      
- Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích hợp lý 

    
- Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4. Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

Bài 4: Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu        Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 

      
-  Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu hợp lý

    
-  Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

-  Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. Mối  ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

Bài 5: Lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn                       Thời gian:18 giờ 
Mục tiêu:
     
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

      
-  Lập được quy trình đường ống bằng khớp nối côn lắp ráp hợp lý. 

    
-  Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

-  Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.

1. Mối  ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

· Máy đánh bóng cầm tay.

· Máy uốn ống, máy cắt ống chuyên dùng.

· Máy hàn

· Các phần mềm mô phỏng.

· Máy tính, máy chiếu.

· Bàn tháo lắp 

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

· Giẻ lau.

· Chất liệu làm sạch.

· Chất liệu bôi trơn.

· Chất liệu đánh bóng.

+ Búa nguội, búa gõ xỉ

+ Kính hàn, kìm hàn, mặt nạ hàn, găng tay da

· Dụng cụ tháo lắp.

· Thiết bị tháo lắp bằng khí nén.

· Dụng cụ đo và kiểm tra.

· Khay đựng chi tiết và chất liệu làm sạch.

· Chi tiết của hệ thống đường ống cần được lắp ráp

· Thiết bị dụng cụ làm sạch

· Bản vẽ lắp và bản vẽ sơ đồ hệ thống đường ống cần lắp ráp.

· Phiếu quy trình công nghệ gia công, lắp ráp đường ống 

· Tài liệu về cấu tạo của chi tiết đường ống và nội dung công tác lắp ráp.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức : 

+ Cấu tạo, công dụng của chi tiết đường ống.

+ Công việc gia công, lắp ráp chi tiết đường ống 

-Về kỹ năng : 
+ Gia công cắt, uốn, hàn ống với các phụ kiện

+Lắp ráp đường ống theo yêu cầu bản vẽ

+Kiểm tra chất lượng đường ống lắp ráp

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

 
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

 
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

    Mô đun  được biên soạn phù hợp cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh, trình độ trung cấp nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:


- Trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ học liệu, thiết bị và phương tiện giảng dạy để thực hiện mô đun.

          - Cần hướng dẫn cho người học nghề các loại tài liệu tham khảo, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng và tổ chức trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến phiếu công nghệ gia công lắp ráp hệ thống đường ống 


-Lựa chọn các thao tác mẫu hợp lý để thực hiện theo phiếu công nghệ.

- Khi giảng dạy giáo viên phải chuẩn bị  đầy đủ điều kiện giảng dạy theo mục IV và tài liệu giảng dạy, tài liệu học tập.

- Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên  giáo viên cần chú trọng việc uốn nắn, thị phạm chuẩn xác các thao động tác cơ bản  là cơ sở để học viên hình thành tốt kỹ năng gia công lắp ráp đường ống.

3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Bài 3 ; Bài 4 ; Bài 5.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sản xuất và lắp ráp đường ống - Tủ sách Kỹ thuật lắp đặt công nghiệp,  Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2001

- Trần Hữu Quế Vẽ kỹ thuật cơ khí - - - Nhà xuất bản KHKT - Hà Nội – 1992.
- Ninh Đức Tốn –– Số tay dung sai lắp ghép- NXB Giáo dục – 2004.
- Tô Xuân Giáp - Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí  - Nhà xuất bản Đại học và giáo dục chuyên nghiệp năm 1991.

- Phí trọng Hảo, Đỗ thanh Mai – Giáo trình kỹ thuật nguội –Nhà xuất bản Giáo dục năm 2007;

- Hàn và cắt kim loại - I.Xô-cô-Lốp – NXB CNKT – 1984

